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Tu |Í| Tiu rvi.-Ỉ.L ử' Si'. ■ 


Truoug-luơrtg, (lũn chũ lì) Tó -phòng, tirớc \l\ Lini-háU;, ngirừi 
tuícíc Hàn, ừ diVÈ ChtỉiMịuíic; ngLụvn Ihuò' nhú dì H 3 ;,í 0 chơi Irítì gù 
Ễ\T ùng giã kia di Lim rỏ L íltiềc dép iuòii" du ửs gừ. Onggih hy kêu 
1 rương -luơng bmu di lượm giùm. Tru Uiig-hrongluựm dcm lèn. õng 
ệiơ chơn ra bi ỉu đem lại mã iròng vỏ; Trư' 0 'ugdiro'ng cúng vàng lời, 
Ong già cười liù (ti mội dụi rối Irỏ lạỉ m\\ li ỏi ròng: íhònỵ nhỏ nÚỊỊ tiỉĩi 
đtiỊỊ, LkTi ỉĩỉOư Tniơng-lirơiỉg 5 búo mVạ lại dó cho sớm, Truông** 
ỉ LTơng tứ nliu vụỵ mh lựi; búa ũ Ún lói \ỉú ỏng già dá tới Irirớc chờ 
dô, õng già giàn hẹn 0 bừa nửa. CÍICỈI ;> iuVủ Trtrang4ơong Lới sớm 
lidi gh gãy llỉùy õng già dá \ậị dụ iniức rối; ủng gia giàn cúng hẹn 
ã bủa nứa (lủ, Sau Truơng-luơng ló i húi imớc nứa dẻỉtt. Một chặp 
ủng gịiỉ tới mói vui mậu tày sáclt liiuh-thcr tỉử trận ra ma cho, bi cu 
ítochhucoi ti Tri sau sỹ lain íliiiy \ua-cliíta, Tru ứiigdirơng riliơ dó 
rnh biul niỉk-u clHỉũomỏc. 

ÌJÕÍ Tũu-ihì“hưàng gụm cà Ihìẽn-kỉ;-, LiirL clm-híìu ủi, Tru J ffngdu'Oìig 
*u’.t của ra mã cliiẽtt dóug-sĩcíiii dúi sát (120 cân) qua dán]) TáiMhl- 
hobng mã kìo-Lhù cho chúa miiLli, mỉi tĩánli nhám phủ-xa mít -thủi; trùn 
màt. Vua Tín cho Lìm bít iOngãy lií-1 súc khủng đirơc. Dền dơỉ Tiin 
Nhị-thí’ ông-llìi củng, (lùn lục Lư u 'hang, hay-bt Lirti-quỉ) dầy binh 
nơi dát ỉìái (Lục quùc Hỏi lai nhu' cu). Trii'ơng-lirơng mộ Ĩĩv trang- 
sĩ còn II hụ, đom (U dọc duíVng g;)n ùng lìài-eông Ihi thuE, mã theo 
nguôi, mà hòi là ngircrỉ cà mun cao durửc nmu, Lim. q lúm -SU' cho 
Ríi-cùng vào cù a ài Nàni-cũc: vua Tán b Từ-Anh ra d.;1u. 
TriLơng-ltnrng giúp Cao lo mã ir;i oán dio Táu dã song rỏi. Lúc ày 
Li.ic*quủ'c Lủ i -1 Xi L’ịịj lại Lim vua. Thành lã vua nu ức lliiri cũng (lay tại; 
Tniung-Ịu oug dua vua lf.[ii-cao-ĩ í lỏi ítầl lỉau-quÌỊt], vua 1-ho nguỡi 
vé vôi vua Ituức Han; clùnig ngờ chúa Thàuh-vu ơng turửc ILm 
íl'< tụ llạng-vú giOl (ti, 1 ỈŨI 1 Tru mig-htíHig It ừíịiia Tàv-iliục phù nhũ 
11-10 mà trù l hù cho sò' ỉà lbiifí'Vd. Khi li-ing-vó chia hai tliièmhạ 
clsO Caũ-lũ uui sũng Húug-cà-u, Cao-Iu niuùti liììí Isình mà vú láy 
inh Lhu vua, thì Ti Lniog-iuong b!r, IMUU nôi binh ìhng-vu dá su V , 
tha hùm c Sáu Uiũng bfil dạng bíun, bhm ptiìiì dánh tuỏn di. 
Các lirỏng giòi ngiìtMigìra (tánh sỏ; nón íluõì hiult tLiug-iò nơỉ dht 
Cu-Í.'mg, Khi. binh ỉ lang -vú dóng Iilùúu kim noi thanh CaMụ, các 
lưdíig ỈLui sụ' dòug lilỉùug dâm dúuli, ihi Tnrơug-111'õ'tỉg nua (tủm 
lôfi núi Cù II -ly Ihỉi ùhg liéuclto hiuli llạiig-vứ ultứ nlũi bò mã lidn 
vé bon nửa phan; lĩụng-iú ihàMiụti chay !ạc đu ừng; JiUíU Truơíig- 
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I ư ơng lại bb) cho ngirữi CJ) I Liộng chì duừng dio Hạng-vỏ rii ilieo 
|>bìi t:i la nơi châm bu ng tớn him, khó chạy, hinlt \‘uá Mán CatMu 
theo kịp, thi thát cù mình mà chít di. 
t>cn dãy Eỉỉù Tản oán Hạng dá tri rỏi. ỏng pji-cdng ỉdn !am 
ỉuạtt CỎŨỆ phong cho cức ỉòì cúng-ibáíi; phong cbo TruơNg-kímg 
vạn hộ hóng nơi đít mrứt Tể, 

Truơng-ltrơngkhửng ctiịu lủnli t cliỉ xin phong cho Eìiìnli tuức Luu-1l:Uì 
lĩilMhửi. Bời-vì Tnrơng-lu ơng thòng ci dôc lòng Uim lỏi vua Cao-Iu, 
v’r hiừt Iru-ịic bụng Mỉa liav nghi sau sủ hại cãc còng-lliãn mà gièt di; 

ntur Anh-bô, ỉìanh-viêL, Hhn-lín, Trup-hi Kín già chiĩdrc XĨ11 

thong -ihii theo Xich-tỏn"-ùr rna di tụ lién, cho khỏi hrữi anh-hùng, 
[ung [ri-tliUiLt vua Cao 'tỏ gĩũr minh cho v C n, (minh iriẽl bào ihân) 
thi chung mình-taach, lan thủi thung-dung* 

Ttwng-lirơrtg thát là ngirời cao-sĩ, lài-lrí tởl chúng, miru-lirợc 
vỏ song. Ke !iim biii plni ỉau náy ke sự-lieh TrirorngTirong mb 
khen- ngợi TÓ ràng, -Yãn-chirơrtg hay, sụ-- tích thật, dáng cho ai im 
coì . 


p. J- B. TRƯƠTĨG-YÌiNH-KV. 
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TiurơNG LƯC-HÂU PHÚ. 


(Tcn Ih Trtrơng-ltrơng cũng cõ lòn là Tii-phõnp (1 DỜI nhã 
Hãn \ua Cao-lò, (tước lưu /táu). 


\ Trirơng-lưu-hâu ! 
i Trirơng-liru-háu!. 

Ị Ngao cực gày linh (i) 

I Hó-tinh cầu rạng. (2; 

; Vục- vặc mi ilianh mục lú (3) 

' ki sĩ phong-lir; (4) 

) Nhiẻn-nhién thức viẽn lài cao, (5) 
nliu-già khi-tirợng. (6) 

\ V bál (7) lỉtco một liộp Uicnt thơ; (8) 

» rhung-đìmh dói nĩtnt đời khanh-tirớng, (9) 


(I) Ngao-cựx. Ii« linli-khí con cá ngao (Ithir ng'.‘C con ttỉMO). 

tỉ> liv-tiuh lãliróng linh con c.lo. ilá linli lại rạng. 5 càu Ày cổ V n6iTrirrr.f- 
lr*ong lã ngtrỡi trỉri sanh lãm atth-danh không pli.li táni-th tròng. 

(3j — inãv vinh nt.it lối. 

(4) — liọc-trò Itr-chàl tốt. 

(5) — liiõi rộng tải cao. 

(6) — khí-tu\rng con nhá liọc-tãi. 

(7) Y-btií — ||ỌC cùng lý giòi, thùng lị*sụ* cúr.g nlurding dạo Phụ kíu rìng 
y-t/ãt chơti truyái, lã học dẠng « 1.10 rói, thây trao V-Ml (lả áo ca-sa) cho mã 

inậc. 

(8» — tráp sách là diộu học-trò, 

i9ị con dòng lãm rỊuan án lộc nc>rc Mán d.*« 5 d'Ti 
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[ Trời đàt tiiuò' gio vâng mây ti.i, (1) 

V r.ủiig-danli lliỏng Iiòn In ôi Nglii T:'«n;(2) 
j cừa-nlih con liò It Ịc ngân \anli,(3) 

l.òng báo-pliục h I non tny Kha Mtuợng*' (1; 
1 Trài ngan viing híộp kltãcỉi tliicu-nión, 

I Nu ng cliicc dc|> lòn nguời láo-tnrợng. (ô) 


(1) Thúi)" nỉtâ Tiín vua Tlti-hoângcú ké \cm tliicii-vãn, thà \ phía dỏng-nam cũ 
vìrng tO-vàn (mây lta)ứug khi vi tìiii-n-tù , sai nginridi kicm mà lãi. \ ua l' 10 'lù 
nhi Hãn chưa có làm \u I, cùn dang làm dịch- mục láng. trong lõng ngạy-ngạy e 
ngưíri-ta bảl mình, hùn tròn <1 i . nay An chi náy mai di chồ khác \Ọ‘la l.ử-hậụ 
dèm cưmthưìrng gập hoài; Cao-lA mói hùi, trốn không cho hay sao biòtchu mã 
dcm ccan? Bà ày ràng: coi trên triri thày chùm mảy tía phía nào thi dem phía dó 
thì trúng; Cao-lù càng Siỵniâ trùn mhH vua nhà Tân uu không dưọc, 

(2) Thtiỉr nhã Tán, lục-quãc muôn d.inh; có Trưong-nghi hay chưửc 
tung', có Tỏ-Tán dt ráo lục-quấe lại bày chước Uén-hoảnh\ là VI ham cỏn "-danh; 
Trưưng-lưưng khủng thèm làm như- vậy. 

(3) — c<rn nguy -hiến như Iltưong li.\i biốh tang-dién 

(i) K/ia ó’ din chicn-quàc, ngưỉn uưóv Vệ, tliái-ltV Do*n Itưúx \ẻn rưóv 
mì tính viộc háo-cừu vua nhà Tán. Ktnh-kha dcm c4t dáu quan tưứng-quàn 
nhá Tán mỉ) tròn qua' lã Phàn-ứ-kì, lại vứi dịa-dú dẩt t>ốc-cang, lùrứv 
Yỏn mã dâng cho vua nhi Tán; cđ gi.íu đao thàt-thú trong minh, da”) ày hi' 
chích r.ổiníu thì cliồt, mh dàttt vua Tán. Kinh-kha tri Tán. vua-Tán mặc trióu 
-phục ra mát, rtrdx dùi tủ -tù. Coi hoạ-dó với nhau gún rói. liún lỏdao ra. tay 
nám lay áo vua, 1 tay cám d .10 mà dám, dâm chưa tdi minh, vua Táu hoàng- 
kinh dứng dạy chạy tỊuanli theo CÔI (lún, nỏn Kinli-kha ditnt khủng dộng. Quán 
•thán lay không kliúng gưom -g .io \ úm lạt dánlt dim vót hha; sau cô ngưịri 
nhác vua c<5 mang gironi, VU.I nhừ lại l.ly ra chém Kinh-kha sà vai di 
Nhương là Dự-nhưựng ử dĩx: Cliiìm-quủc mả Irưũc hmh-kha, lãm tòi Tri-Ki 
lá vua nưxrc Tàn. Ttnrng-it: lã VU.Ì mróc Triộu d.íith gsct ‘I ti-b.i di; láy d.iu 
Tri-há lãm hinh-d.it. liự-nhưyiig vị chùa mình mà bão-thii, c-ĩin dao Ihàt-thú 
nũp trong nhà lidu Tưững-tù, mà dám khùng dưvte hị hút dược. Tưong-tủ 
khen là tỉ ọ/iia-si hèn tha di !)ụ*nh trọng kicm ilitiùc thua mình, da xút M như 
lác, pi.i in inồy di xin; sỉ nlth vụ vin. v.ỳ không hiét lùnh mà hiòỉ liếng nôi.., Hự- 
nbưựng lại ùn than nót ú-ó«lto klt.ỉọ tiêng di, di xin mVa noi ch ụ, Vivkhóng bu-t; 
Dự-ntiưvrng mrt núp dưói cdtt thừ* Tưong-từ di ngang qua nũ dám. Tuvng-tứ 
cfrĩ ngựa di mả ngựa giựt mlnli mó i nghi xút lút duvỊc ỉtự-nliưvyng mà giỉĩ di. 
Sich nổi Trưưng-lưv) ng tán Iliicti kim rlii sún mộ Irang-si, di vị ki cò clnia 
híociruut'} IhiOu-miti hách dtrnliưn, dạn ngô líii-iùng loại tliU-Ịc yên 
(5) -Tích Trưưng-lưong Tlnur nhô dicĩtôi tri-n gô gặp múi ủng lào-tiưạng 
dt rứt dốp xuùngdưót gù. Ong ày kcit ‘I rutritg-lữvViig hu' - ti lày giũm;1.1y rứt 
giưchon ra biéucút xuóngntà Xil vó. ông gia tió di di chưng 1 dâni tiõ l.tiruữi 
tr.h r.Sr.g. thing náy nen dạy, thi dật! làng h hũa II ủa máy tòi dây sê p -plao. 
Cứ ngày hẹn Trưoitg-lưong ló i tir« ung ày dà t i t li trõ»: lúi Òng à‘y giậu sao cú 
t<yi sau, hẹn íi hú-a nua hây tù;. C.ich ?» húti Tiưưng-liroìtg tói tiúi K-I gày ông 
Ắy củng dã ló i Irưức dó rói. củng giận má hẹn l u 5 hùa nữa. Trưottg-lưoiig 
chuyên tiAytứi hỏi ttudx nửa dèm, thi ntụl chậpụiig gia mứĩ lót, máng III á dưa 
cho 1 cuòn sáclt liiéu coi mà hục sau sô dmyc lãm íítáy vua- chúa. Sau lũn thật 
dá nén như-vẠy. 
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|' Bác-làng mộl (lùi liùt-nghia, (I) 

■ M r*.i vũ TÒ- long ; (*2) 

, trán lau ba ciiòn lirợc thao, 

( IUỜ lòng đinli-trirờng. ($) 

s Ngôi ỠA-SU' nháng chòn phúc-iãm; 

1 viộc trù 8ũch (lùng trong (li-trirớng. (4) 

/ Bóng C.Ờ phúl khấp dua trẽn đ.ìnli Qui, (5) 

; sơn-íià liai trăm lù một phút phá tan-tành; 

'ị Tiêng tiêu dua rù-rì dirới thành Cai, (0) 

{ độ-từ- tám ngàn dư-, lìừa dém xui làu-tán. 

) Việc nãm năm dira làc hrới còn liu; 

I Co ngàn-dặm qujêt trong màn một thoáng. (7) 


(t) — líclì Trtnrr.g-luc-ng b.to thủ chua minh lã VU3 nuvv Hàn, cáp dùi sát 
rinh vua Thi-hoãiíg ngự di choi mà dinh, tại bãi c.ii lỉãc-láng; dánh nbam xe 
phó-x3 mà không trũng vua. 

(-2) Tó-long lã lỉu I<jc lua Tbí-hoâng; khi bị Trir<rog-l»:tri)p dập dũi SÁI thi 
ĩỉ>Jít kinli liúii vi.;. 

(3j — Trinrng-luvr.g dã dàng 3 cuúa hinh-tlnx dó-trận, lói dẻ lại mã dạy • 
dinh-truảng I.H vua Cao-lỏ. Trún lã lây, lù dạy; lịtu là dè sách lại 

< i) Cliỉ Trirmns-luvrng làm tliáy vua, vua tin-cẠy nhir lòng-dạ. Lại trong 
kinh-tlii bài-tho - Thố-ta, cú cbfr: công tiổu phức tám. TrtTvrng-lirãng ờ trong 
mân-chiing biy elnrd-c-múc mi tiệc xong. Trù‘Sấek = niu-u-cliu-ó-e. Òi-lrur&ti/Ị 
— mâii-ch.íng. 

(ịj) Mwu Tru- 0 'ng-!irơng bày ctio H.tỉ)-Caol& kéo binh rọc theo dinh mi) L}ui 
thì dịa-kiôiig vua nhá Tán h<rn 200 sỏng Iiũi, niộỉ khi cú' (hco rnái tây vó ải 
II jm-qu.ll). bị d.llili phá m.ì láv dậllg. 

(G) Khi llạng- vô lá vua I)U'(TC Sử kẽo binh dúỉig du-ỏ'i thành Cai-hạ thi binh 
dlng làm; tuó-ng nliá II in dụ-dự- khỏng d.1m d.inh, Lũn hói Titr(rng-lu\rng có 
clnriÍT gi chàng? Trircrng-lirong han dòm leu liu Irõn núi Càu -lý thuẠn gió 
ir.à thùi ong liõu, 4|U.*t(i llạiig-vó DgliC hát Iiluỉ-uhã, nhú" Viycon liéo huón chi, 
khóc mà Irừn lán di; sũng 13 cim lại cú mV .1 mã-lhỏi. 

Dộ-t*v lúm ngãi) li liiuò' Hạng-vũ ódàl Giang-dòng mả (láy binh, Ilù con cm 

lại d.ítùy Ihco va liựn 8000 ngiriru 

(7)— TnroDg-luvng dimgluvi lày lái mả bày mini-cluróc cho vua nhã 

HAn nám nỉm lấy dir.yc (bién-hạ Idn lãm vun. Truvrng-lưomg giỏi Itm nda 
vi^c Iigoài ngàn dậni ví IIÚĨ lại, lính một chốc thì xong. 
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Ỉ Cung Tán C|> một licu ihuòc đáng, 
bịnli phú-ỏnglinli lại lúctỏ-mc; (1) 

Cừa Hỏng khuyên ha chén rtrợu nóng, 
hỗn Qui-phù xiêu vé cơn xínlt-xoáng. (2) 

Xỏ chầngPhàn trìrng mát lại quàn-trung. 
chicu òng Bái rào chân vé Rá-tlnrợng. (3) 

ị Ảo gâm đờn hòa xui miệng trẻ, (4) 

) giục trùng-đónẹ đau ruột lại quần-quàn; (5) 
\ Chén châu rnai-mía gỉiẹo gan gìa, 

' làm Ngu-láo tức mình gieo ràng-ràng. (6) 


Ọ) -- Ngbia lã Bái-cỗng lã vụa Cao-tò khi dả lăy duục Tán rỏi, thấy cung- 
diệQ cùng dcrn-bả lốt, ý muótt ó- lại; mã ngiro i Phấo-kboái lả anh em 'bạn tỉ 
tớn Bái-công can rằng: muốn làm ông nbà giàu mà-tbỗi tbi nỏn ỏ- lại; mi nhu- 
muôn lam vua Ihì phili đem binh ra dãl Bí-ihu-ợ-ng mh dór.g kỏo binh Hạng-Vư 
Ịỡi đánh. Y Cao-tò can tbl can cũng mu un cr lại. Mà Ti iro-ng-lirơtig nói Pbản- 
khoái uỏi thật: Thuốc dáng dù tật tồi thát mát lòng. Ndn ỏng Cao-iò lã phu- 
ỏng (nèu muòn ờ lại) nhỡ liúu tliuúc iling lũ I.Vi Iliụt mã ra khỏi cợ-n mè cung 
thít mi nũ\ 

(2) — Bĩnh l!ạng-vô di đC*n dổng lại cira Húng-môn, kì s,1ng ngày ra sc dắnli 
Tdi ông Bái-công. Bdm ày cd anh em Ilạng TÔ tén lã Hạng. há, lén qua Đỗi chuyện 
Yậi Tru-ợ-ng-lỊnxng. Tnrưng-rtrc-ng cậy vé nói giùm \&i Hạng-vú vổ việc chua 
rninh; sđng ngày Trtro-ng-lư-ơ-ng Y<ri Dái-công chúa lỏi dcm nhau qua cú '3 
Hạng. TỘ quị-lụy inà xin lùi. Titrõng.ltnrug 2 tay dùng ruợu cho Qưt-phủ lã 
Hạng.võ, Hạng-vG xièu theo ỉỉri mà tha di. 

.kí- 3 ? Phà J' Ạc.. Khi Ạy cú quàn-str Hạng-vó tcn lã Phạm-táng, thày 

chua minh khỏng nó- giúi ỏng Dái*cỗng, llù lập miru kt-u Hạn-traõ.g vò xin múa 
gtrọ-m ý muộn tè-vù giỏi ỏng lìái-cũngĩ Mà Triro ng-linrng lại ru kêu Phàõ-khoúi 
m í h củ «g vù xin múa guvm mà lo đô\ Phin-kho.li giAng lóc 
l fỉf, n g l < ỉ on * í l na i. n ^ *4 n »*'ỳ; Hạng.vú khen lã trúng. sĩ, dạy lan choi dũi 

co, thi I liỉtn-khoúi rút gmrm cúi Ún liii; ban cho 1 dàu rir.ru, cũng uống 

ĩ?<? í ủn A rdl ? ư ' ơm . ra ^úạcó V dỏ- chu Búi-công. Trtrơng-ltnrng 

n y Ịủt-cong gia-dừ ra di ngoài Uià trô' vó B.i-thu-ọ ng di di! Trtr<rng-luvug ỡlai 
từ-lạ llạng-vứ mi Vt! sau. 

{ •! Tr inrng- 1 u-irrig lại liỉty cho cou.nỉt ca tung: lãm ngtròiọiảu sanọkhónq 

y , co “ trơ71 S tìhir ào gâm mục détir, nén líạng-vũ dỏng lòng mã muòit 
trở ve đông di. 

(5) Nén lỄri diẻu nó giục lùng Irùng.d.itig = con-mál2 dóng-lir = con ngtnri 
lã Hụng-vú nhó-quủ lum mà vu. 

(b) kht, Trụvng-lưạ-ng vj*i Bút-còng qua cún llúng-mỏn, có rút rirọ-u mirl 

không ?iét dậng Bái-công thì Ngu-láo lã Phạm-lăng càng 
tức minh lỉm. • b 
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I Dồ tnó-hỏi xem việc khách vừa xong, 

I sa nước-nũit nghi việc nhà lai-láng. (1) 

Bao-quận tiên đưa xe ngựa llớn, (2) 

^ dảp-déu xui (lỏl suôi giục đóng;(3) 

'ị lluinli-dương vun-quén nước-non llàn 
, giung-ruối rap gày nén ihọ-dàng. (4) 

\ Chi nguói-nguói vì lớ dịp Trung-nguycn; (5) 
ì Lòng ngạy-ngạy phải hăng chừng tãy-lurớng. 

[ V nhiệm bản gươm ba làc, 

; lòng quôc-sí như sơn; (6) 

Ị Mưu sấu vé déa tám Oicu, 

( Mặt thụ-nhu mới hoàng. (7) 

j Việc quyên Quan chia Tin Bò dương quyén; (8) 
Ị muu hướn chiền máy Té [.ương phản trạng. 


(1) Trưrrng-ltromg dú có công khd-nliọc giúp llín-cao-li dâ xong, mã nghỉ 
lại việc chùa mình lã vua niníc Han mã sa nuvc-mát. 

(*2j Trưrnglưưng dưa ông Bdi-công qua d:'ũ Bao quịn, thì bây mưu 

(3) bitki Bái-cóngdòtSạng-dạo lã cáu giàn dưĩrug vó dòng b.ic ngang theo suôi. 

(i) Trưoug-hrcrng di vú d.ít Huình-dưưng tả có ý vun-qudn chonưức Hàn mình 
lại. Thọ (lủng lã bui-bừ vun-lróng chobọn mình. Trương-lương nói vứí Hạng- 
I u-OT3g biêu dem binh lập lloànb-dưưng-quản lèn lá Thinh làm vua nưúc llãn. 

(5,1 Trcong-lưyng vó Hãn mà tinh gây nón nước lại mà khừng kịp, nôn phái 
trữ vổ phía tủy vóiCao-tù. Trung-tiọugịn là dát Trung-. \guyin (bcn nxcéc Hàu} 

(Cj ý nhiệm Truvrng-luvyng là dùng mưu dcm Ihanh-gưưm di bán cho Hàu* 
lin là V 3 tàc I U"õ i khdo-lẽo mã dụ \(- vữi õng Bdi-cỗng. (Khi ày llàn-tio cữu 
dang lãm quan ỏ' Sữ). Trưưng-lưorig núi vữi ilàn-tín 1 ’Ang minli cd của ông bã 
dỏ lại 3 thanh •girưm; miỳt càỹ búu nhứt là dĩ-ỉ ư-aniọ kiỉm Hù dá dủng cho ông 
bdbcông, một cày lliứnhi lã lliưa-íưứng-kièm, thi dã trao chu Tiêu-ha; còn cây 
náy thứ ba lã iư ứng-quâu-kièm. thì ai phải Iigỏiíy thì tòi dâng. .Nliir dịpìy mã 
Hàn-lin lã (ịìiổC’SĨ rd song dá xĩ lãm tôi B.ti-cỏng lã ll.ín-cno-lò. 

(7) Bãi -cũng d rưng lõ mưu ché’ Hạng-vỏ (ntrúc sỏ ), Ly -dị -cỏ’ bày mưu biêu 
phong lạc-qưúc; thi vua (lUi-công)dã nghe lừi mà khác àn rỏi, inà l.y-dị-ccrchưa 
kịp dem di, kù li\y Trưimg-lưưng vú-a tớ i, Bái -công vã án cưm vả nói lại cho 
Trưuitg-I trong nghe. Tlù Trưor.g-lưưng nói ai h?»y chưót ày thi lãm hư việc 
mà-chứ, bùn inưựn dúa vua mã vé r.» 8 diéu kbởug Iidn cl )0 mỉt nghe, kí tích xưa 
vua Vỏ vua Thang hùl thày 8 diều. Vua nghe giận nhà cơm mà máng Ly-dị* 
CO’ rồng: cdì (hùng (hụ-nlíit (là lĩỌC-ttò III ục) nú muôn lỉtm hư vi ộc la di náy. 

(8) Mộc bỏ dàt tỊuau-iIông, thi Trưo ng-lưong bày biêu dụng vua nưúc Td là 
llãn liu, lại dụug Anh-bù là vua d.ĩt Cừu-giang dả có him vứi llạng-vỏ |j vua 
nưóc sữ rói; Tại biru cột Bànb-việt lỉk vua nưúc Tú nuút Lưưng: có hai 
Iiguữi ấy trừ dành llạitg-vó thi Sủ’ phãi hưniã huũ n lũnh kliững dãnli vứi mình 
lò Hán (lược. 
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Hay hang sỏ giục chàng Nhụ-tứ, 

' nU xương lù' cánh chước câng sâu; (I) 

Ị Vi ộc phong Té chiu g;ì Vuorng-lõn, 

'. bâm gót nhí (di, lai lời pliài khoán. ( v 2) 

Ị Mượn llạng-vương một bậc khicin-cung; 
I Ngăn Sờ, tướng La người nicu-lráng. (3) 

1 Hổng-càu tliùơchia sòng một (lài, 

; Nuôi hùm sau sầy mảy tim-cừu; (4) 

/ cỏ-lãng khi củĩ dàt hai phân, 

V (lôi khì nhú ng crn hài ngự-tướng. (5) 

i Nham thiẻn-vãn linỵ phá sò' cơ máu; 

I xcm dia-thê biét hưng Lưu khí vượng. (6> 


(1) Khi. Bii-còng (— llãn-cao-tó) đà vù cứa ái Hãm -quan rói, thi vua nhả Tắn 
lá Nhụ-tứ-anli ra dậu, thì Trươ ng-lưvrng lại xúi liỉdu qua sỏdáu llạng-vú nữa 
thì llạng-vó gièl di. Ày chàng lá inữu sâu ỉ? 

(2) Vưưng-lOn lã tín Hũn-tin. Khi Hãn-tin mữi d inh lây dặng nưứcTé rỏi, thi 
chongưiri vó xin cho minh làm \ua dó* nưvkTc, vua Hán lã Ong Búi-cOng không 
chịu, nhữ có Trưj*ng-lưj*ng bàrn gót nỏi nhỏ vứi Bit-còng rAng thè mình dưvng 
vèu, thi llàn-tín dương mạnh phái cbiu lòng má phong di. (Khoán — ngàn) Bãi- 
còng nghe hièu rái, eirin mà ràng: ta phong thiệt (li lụa lả phong (lữ làm chi • 

(3) miryn ll.,tng-vưo*ng Ac....Trưưng-iưo*ng làm l)ộ khidm-cung cliuửl-ngól mỉ 
l.ìỵ lòng Hạng-vo nơi cưa ỉlóng-mòn; mỉi sau bày mưu cho ỏng B.íi-công ngan 
Sờ, chan 3 người tướng giúi mà giúp ihinh íh Anh -bô, Bànli-viột, líàn-tỉn. 

(i) Binh llạng-\ô suy lhf xin hồa-ưúc vó*i B.íi-cùng mi chia thiẻn-hạ, cút hai 
phún dài nơi sủng I lửng- càu sàp ve lây thì lã cúa llán, côn lừ* dó sấp \c diỉng- 
thi lã cùa Sớ. Chia rứt, Bii-cOng muôn lúii lúnli phía liv mà làm xua; 
Trưo-ng-lưưng không nghe má Rỗi nay Sò* dii suy, nếu minh 1>Ỏ không dánh thì 
củng như th i cọp mi khùng giCt c sau nỏ b.ío-chu chảng. 

vó) Ong R.ii-cOng nghe theo lòi thinh duùị theo llạng-võ lổi dìt Có-lang. khiò) 
Bii-cỏng cú hẹn V|H Iưi5*ng minh Ị | Hành -việt (vua (lất Hoài-ủm), IIAn-tiii IÁ 
vua nưõc Té dem binh theo giúp, mà khi ày cà hai kltỏng tứ*i. òng Trưong-lương 
hãy chuóic dỏ I kbì, bitỉti phong tliẽm dài clio 2 nguữi ỉtv, giúp binh. (Chước (lủi 
Ả7/Í là xưa cò 1 tig tcời r.itoi Láy khì. nài tòi A/ri răng sovi-ìnai cho ))(• ăn 3 
tun, chicu cho Ún 4 /tín, (h\ /i/á nõ buón; nyirừi ủy lại trà nổi thôi thì chiều 
cho ủn 3 lớn, sớm mai ân i lún, llà hhỉ lụi máng. Di lúi cúng 7 tổn mả-thúi. 

(C) Trưưug-lương lả Iigưòi giỏi Ihiéa-vÁn dịa-lý, nhàm coi sò" nưức sô* phải 
hư má biêu d.liih phá đi; liiOt họ Lưu-Bái-cỏng ndn mã theo phù. 
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ỉ)úa clii' 11 -plùi trô vé miến irạcli-ũt, 

^ Ai l:.n ù\ clmiìg.rliuóc Iiiồm-S:ìu? (1) 

, Tliùv<Ti Iroùng-ông rltòo (lợi h»* n O-piaiiỊỉ. 

ai l.icl ây elùng inuu liùu-luọugí (‘2) 

I l.ú lỉá Tham nào dọ súc kinli-lnàn; 

I dòng tam-kid liâ so cỏng cliìõn iurớng? (3) 

llũm-hữ ngọn cừ truớc gió, 

^ Imản-bo sa kc thú* Pliàti Dàng; (1) 

, Yiiy-vùng ngọn V ót trôn duờng, 

cõng-tich lliuỏng san loài r.ián QiTui. (5* 
Di-sir cao mọt bậc, 

) trọng đức tón danh: 

I Háu-luớc hậu ha muôn, 
luận công hànli-tlnrờng. (6) 


(1) Hạng-vỏ Ihài (tận chạy ra dèn dài Co-lsìng, khùng biéi đucrng mả đi, hỏt 
Ihãni Iigiriri dién*phú lã dúa cả) ruụng biỏu di phía lá, nèn llạng“Vo sa xuong 
chim lõn. Binh ltJ:-cùng theo kịp. 

(2) llạug-vũ 1.(1 chạy dem mí súng ù-giang, có ngưĩri dình-truỳng chèo ihụycn 
mà dọi/lièu llạũg-vô' ‘qua bòn dàl ìi-giang dè sạujdiục-ngliii*p. ụ.>ng.vỏ ciriri núi 
rang: Triri d.ì chàng cho, ta <jua láin chi, djii o-giang' ùy, kjii lạ mói di) hình 
con -em Iheo Li hon $000, dỏn ni) khùng cùn 1 ngirỉri trỏ- ve; gia -sỏ- ke [hụ* 
hũinh có Ihiromg u mã rtrức ve cho taìãm tua, ilù la mậ!-imìi não, còn (t;jy 
Ginng-dùng nũa. Hói lliâlcu mà chùi đi. 

(3) IU là lígưoi llạng-l*i cỏ cùng vói vua Cao-lò (lỉ.ii-cõng) lũc IIỢÍ cún Hóng- 
mun, nên sau phong cho iưóchúu, cãi họ lá họ Ltru.Tham lã ngtnyi rão-lhamdánh 
gi;*ic CÓ công, sau cũng phong clíti lưdc hẴu, nhtrng chuvc-múc cụng kh&og 
lùng Trtnrng-lira-ug. Ta,n hỉịi là 3 nọĩàri lo Tncơng-ỉụơng. ì*Tuụ-hà, 3» 
nàn- liu. ctiicn I \ iũwi> I»*V|| c> \| D*>NC DÚ,- hìrởng là liẽu-iu 0'giự'Quạn- 
Crtmg càp luvng ”huvlig cho hinh ỉn UtôtiỊỊ thiếu. So Tu Itvt >01-01 VY, «:ivc 
KHÙsc nĩvc inr<r>c-i.t o-xo co Miú.t CIII-Ó'C*)ÍM' IHY 

(4) Trong vi;C dành giậc d.inh giá có công Iiliir IMiãu-hhoái. uhu' Dàng-côug 
thì cúng khung dám hì vẽri Truưiỉg-luvnig. 

(õ) Gián lá Giãn-húu len lã Châu -hột; l»uán lò Ọti.iii-auh Icv cò cóng trận dám 
IU UM cliiii gío utà it.inli giật-, r*« >0 lại > 1* i lãi-lrí tntru-m** ihì ra I ‘tiih lai ay cung 
khùng hang Tu:*ing-lir.j Iig. Thuùug A(to — nt chi: VCII <h>i h(ttj tji hơiìĩ 

(l») Kliì n.ín-cao-lù lày dirọt: Ihicii-hạ rói, Ilũ (I ÚI phong cá' lõi khai-quùc cùng- 
thau luóv V trong liróc háu; ch! có Trirong-ỉiroiig 1-1 lỏi inưu lh.tn không chịu 
tiróv: gì cú* gĩtrcliũc làm tháy vua !IÙ' thúi, nên đúv trọng danh vang, vua cho án 
lúc 3 nu ôn sò d.An noi côi ntróc Té mậc > chọn lây chù náu I lù chọn Irtr.rng- 
lừuiig cúng khùng ihẽrn. 
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1 Viộc báo quôc nhò' lung Xicli-đc, (I) 

; liộc Nam-cung xưa Ví.*n nghiẠp hay rồng; (2) 
ị Gltưức hào thân mượn tieng lỉuình-còng, 

( miền thành bác lại trỏng vời cánh phượng, (3) 

( Gư ơng trung-nghía treo tranh Té cành, 

) Ki tu'ớng-quàn khi gàp-rúc phủi licu; (4) 

) Chước hiòm-siu đánh hai H um h -dương! 

( Phàn tráng-sí lúc ngu-ngơ cúng gtrợng. (5) 
Cúng thì người trong nước, 
i thù quân -phụ, dứng trước sán náo -nức, 

I hãm-hờ mờ cờ trung giỏng trỏng nghía, 
thành bại chùng sá mon, 
từ sanh chăng sủ ngại, 
ngàn xc mưòn ngựa chàng trỏng; 

Cúng thi người dưới thê, 
đó vưcrng-bá nĩim trong trướng vc-vời, 
trọn von ghnh nước tri đành non nhơn, 
Chư-háu nao dám sánh, 

I thẻn-tù nào dám han? 

ngan vạc niuòn -chung nào tướng? (6) 


(1) 1 rương- lưo*ng vị chữa minh muín IrA thù cho dẠng, nổn phải tnưọ*n lay 
X ích-iỉỏ lã vua Cao-lA nhà Hán; thúơ nhh Tán vua Thỉ-hoÁng níim cliiẻm-baõ IhAy 
phía đồng-nam có 2 dứa còn-nỉt giồnh 1 cái mẠl-trơi vó*i nhau: mõi dứa xưng lã 
Hục dc tử, t dứa xưng lã Xieh-dế-tv. Dánh nhau, HAc-dc-lứ thúa, Xích-dè-từ 
Ihitỉg lAy dược mẠl-lrỉri. Sau ông BAi-công dấy binh di giũ a dưỡng gặp t con rân 
Idn nầm ngang chận dường bèn lấy gưoin chím chèt di. Ong Bái-công lèn lẠc li 
l.ưu-qũi, tòi nẳm clticm-bao Ih.ív một mụ gia kliức nói rìng; Ta lã con vua Bach- 

dtĩ, Lưu-qúi là con vua Xích-dỗ; nay con vua Xich-dế chỂm la di. ổng Bái-cGng 

lAv dó làm diúm mình ÚI SŨ lim nin. * 

(2) vua Cao-lò nhir Trtrtrng-lưciig giúp, mà tú-c-vị hoàng-di, dóng dò tại Lạc- 
dưưng, mớ lidc rưụ-u dãi chư-lưóng uoi Kam-cung. (Bay róng= thiên-tứ tức-vị 
vicl LÕllg-plli). 

(3) lluìnlt-cùng lit llutnh-thạch-cỏng, lả ỏng liòti khi Irưoc dạy Trương-ltrơug 
sácli binh-tliơ, rói dạn chừng to núm 13 n.ìm nứa, khi tli.ly duứi chơn núi nơi 
ihinh Cóc-thành hín hác có cục d.í vảng (lii ày lã ồng ày d<5. Sau qúa như-vịy. 

(i) Tích Kỉ-tĩti là ngưữỉ nưdic Tú cứ lùng trung- nghía vứi nhà llán, khi Hạng 
»0 vây dit Huình-dương ng.it lâm, tlù Khlướng-quAn, liổu mình lén xe vua giả- 
vca nhà Hán ra xin đ.tu/clio vua dưực di ra ngỏ khác mà tròn đi. 

t5) llạng-vũ dúnltlluình- dương rúi mã kliòng giữ, hù kho Ngao-lhươr.g kdo 
hmhqua dỏng, thi I.y-dị-cơ bii5u vua B.ii-công dcm hỉnh mà giữ.líy kho, clto 
ngưỡi ngu-ngơuliư Phân-khoái củng ph.it rán. 

(6) llai vi hạt-lAldày khen Trương-lương vì hụng Irung mi ra di báo-lliù cho 
chúa mình, chàng tròng sự gi. Hèn khi giúp vua Háu-cao-tồ dược việc rói, củng 
không thòm chức lưứv gì, bỏ mà di tu ticn. 

Ngin vạc muôn chung.... Phép C.hAu-lẻ, ủn lộc muốn chung (lũa) lá quan lớn 
hơn bỉt, ụhiin tú’ vạn chung == ngàn tỉýtra fứ, mudn chung lúa). 
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I Gia dirợc cao nén đòng-ổànli virơng-báu, 

I minh duợc nhẹ muôn tiỏu-diẻu ngày tháng. (1) 

Í KỚ-rứ lliơ son khoán sát, 

lời nái*ông (láu Irò nước thé non. 

ThinlMliinlt các-dá am-mày, 

nguyên liên-tìr đá chen may nlioòm ráng. (2) 

I Trót phài (ỉirơn cùng họ llãn mà theo; 

I nen lam dàu lây chír liru kèo làng. (3) 

Hạo ày chua bàn chơn với ngụy, 

) dứng cao minh chi lam sự húu vú; 
ị Lòng náy ai bict Hán hay llàn, 

[ phài biện-bạch kèo thẹn cìnig phù-nguờng. (*i) 

\ Trán liru lánh hèt ý thán licn; 

( Thanh-tịnh ráp (lán nên đạo (luớng. (5) 

/ Ngao-ngál tra-lan ruợu-củc, 

) luông dầc-dìu hồ-ngọc-lộ (G)dáy vơi. 

) Thành-lhơi quạt-gio đòn*trũng , 

\ màng hui-hút bêp dơn-sa (7) nâu-nướng, 


lt) là ri già cao.... n.inh làm thúy vua; mà vua cho ào 30000 Uộ khống thím, 
xin lirớv lả Liru-háu mâtliòi; cho ihong-lhAmã theo chi minh thì thỏi. Titu- 
(tiiu — thánh- thơi 

(ỉ) Vua Hán-cao-tò lim ngôi rói cólẠplìri thú V(H cùng -thán, lập (lơn thơ thiết 
khoán, Jj chủ- son giày sát, Ihé ràng Thải- sơn nhtc lộ, H\itnh‘hà uhìỉ' dài...— 
bao gìtrnúi Th.1i-$ỡ‘n mòn di còn nhu- (lá mài, sông llulnli-hà cạn còn mội chũi 
dài, cúng không quèn 0 11 công-lhún. Dáu vậy Trinrng-ltrơ-ng cúng không tin. nén 
(lem mình k l n non lén nũi ờ má choi \<ri tiên, thì ihong-lhà hon. 

(3) Xgưycữ chí Tú -phòng (Tnro-ng-luoug) chàng phái chir.lt \i Hán tui ra giúp 
Hán; ma củng lã mựộ ntlịp lãm mùt còng iìái viộcỊdáu ỏ Hán cũng không quen 
Hàn; \i vây chịu lây ttrớc l.iru-húủ (lu-ức l);tu ủ- không, khỏngra làrnvhỊc) dỏ Um 
diu cho ngirìri-la biOt clii-ý mình. 

(i)Trưvng-luvng liict c.lidạo ihAn-liôn lã dicu quãi tlâng htr-ngụy, cứ trí cao 
bièi (lặng cỗ khừng mẠc-lùng; mã muòn theo Ních-lĩ>ng-lir mà cho i cho dè linh 
dirỡng củng-danh vinh -nhục; đến sau cỏng-thún có mác tội khỏi lụy |.fi minh. 
Má lòng vì Hàn vl HÓ'U the não thì lãm ra cho biện-bạcli (tú-iò) lã bô ra mà di lu 
liín khi dã giúpllán rói, clu) ngirỉri-la liii-t kéo thẹn \<ri phù-npu o ng lũ trỉri dit. 

(5) Trán lã bày s.ich liinb cơ- cho vua Cao-tồ; l.uu 1.1 san de sách lại mà 
kỉnh minh di tutiùncho thỏa ý; gĩirlòng thanh-lịnh khói iltrò-ng vitth-nhục theo 
nlnrdạo lièndtróng nltòn. 

(C) hổ-ngọc-lộlà háu ru\ru của tiÒB 

(7) bèpdini-sa lã bẽp của tiòti. 
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I Vcn Irời góc liicn mặc liẽ-lià; 

/ Mióa lợi đirừng «1anlt nào m tròng* tuợng? 

) Tường lại lúc lnrưu lliong (lóng) Mù tám, (1) 
I Iliôi tròng llàin-quan, thi cùi Ciro-lv. (2) 

/ Hận anli-liímg tù dày sạcli iTin-rãn; (3) 

) Hỏng ra klti ngựa mòi trâu giá, (4) 
ị Kia xc Vân-mộng, nọ án tliu ọng-lãm, (5) 

' lòng (lu-iủ líiẽl cơ cười ràng-ràng. 


(1) Htro'u thong, (Tán lli.ll kì lộc nliưn-nhon tranh trì..) lã chi VU4 nhã ‘lán 
bônudv mà chạy di.... 

Khỉ túm., lã ngirưi ll.Xii-sanh can llạng-vũ không dậng. thì chù rùng: ì.hơì\ntjủn 
Sàr nhơn, mộc háu nhi fjuan, (juâ nhicn.. — uợi(ừi-ta nhi r.ợ ICÒ-Ì nướcSâ (la 
llạng-vý) n/íir con khỉ < lội miio.khinọ Lict tjĩ. 

(2) Trtrirng-lirơng giúp vua Cao-lòklii tlii vô ái llũm-quaumã ddnh lây Tán, khi* 
Ihỉthùi òng liêu trón núi cùn-lý cho tinh I tạng- võ bó trốn di. 

(3) Ciữp llán lây Tán phá Sú xong rúi.lliicdi lững hận dâng anh-hùug lá 
Tnrtrng-ltroxg dã thùa chí, không còn trỏng gì nủ a 

(l) ỉigựu mủi, trùu f/iù lủ lỉeh Ihỏivdìrichicu-quốc cú ông Dién*tú-pliU0'i;g 
di choi thày con ngựa gia chùng tó, thì Ihu crng-hạt mã nổi lãng: hhiuhólàm 
tôi chú hit súc, khiỹut lụi bó di khủng N«di; iiCỊìtòi nhem khùng nở làm nhir-vộy. 
Lèn lây lụa dòi hát nó dem Ve mà nuôi. Côn diri hậu Châu có õng Mạnli-lín. ũlià 
ngèo lâm mi cùn một con Iràu gìa. ùng ủy riikhni, ỏ" nhi con inuòn bán IIÓ di 
lìy liền mua gạo inù ũn,inay dãuỏng Mạnh-lin vira ve, la con rằng: khi nhó (túng 
sức nỡ, klii g\u lụi bán nõ (li, ngưĩri nhơn khủng nở lùm thẻ tỉg. Nhá bân s.icli 
liy 2 đicii ấy ví l ũ mò tráclrll.ỉn-cap-tò sao inV gĩèt hại lõi công-íhán. 

(5) AV /'TỈM-MỉỘHr/ lá dil Vin mộng, vua Cao-tò phong llàn-tin lãm quanvu.yiig 
niróv Sứ, có ngirin cáo gian ràng llãii-liit inuòn phán, thì vua nghe lôi ngu VI 
Trán*binh gi.i-dó d.lnli xe di cho‘iưi duim YAII-Uiộng. llàn-lin nghe vua lói, ll.i 
ra mà lirp-rum, vua bát Irứt đem vé. Dell sau vua phong ihu Il5n*lin làm quan 
háu quận llo.ũ-áni; vua mác di dánh Ti.ín-hi, vựlá l,tì‘*llậu ó'nhã bát Hãn-tin 
mà •giết di. 

síit thuợng lùm lã Tiêu-hã cúng tái còng-lhán lãm quan lirõng-quàc thua v»ii 
vua rủng: dù í Trtrừng-on th\ l(CỊ), vicừnthvọ ttọ-ỉúm túu tua //li rộng nhiát 
(lút bú khủng, xin vuncho phcp dâu lũ làm ruộng cát c<‘> dành chim. Xua IIÓI 
quan tu-ứng-quốc ãit rúa d.Xn, giận bát mã cám ngục, nhò* có Ytrơng-vệ-húv can 
mứi dtnỵc thà ra. Dtidtc lã tiéng dạt mà kêu Trtrcníg-l trưng, là kê iiỏt irtróv 
lí)ng vua lã thO, liên khi th.Xy cỏng-tli.in mãc lội, nghi sự dữi mù lứv ctrừi 
mình dâ ra khỏi vòng rói. 
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I Mà, Tliam, vị •llúr án bọt lènli-ữỏnli i 
I Tín, llô, cóng-ilanli, lâc mày bỉing-iàii”. (I) 

Thua đu*ợc iliỏi IÙ1I 110*11 Sờ, 

; l,ỉ > Xidi-lòng đòng-dànli mái (hanli-san ; 

Ị iNhục vinỉi g;‘ic cliuyộn Tiêu, llàn 
\ buým Pliạm-lùi pliao-luùn dòng bicli-tùng. (2) 
d giang-lió dá ngang-tàng p]iang-sí (3) pĩiong-luu , 
1 'ào lang-micu (4) lại ưọng-vọng dại-iliấií Ihề-dọng. 

iNghc vàng-vùng tiòog Sa-lrung rục-rịcli, 

1 Ihùng-thình lo cơn cliuycn-bái, 

1 giài chúng lâm uưng một mật oán-cùu; (.V 
Ị Thây liiu-hiu cơn qudc-bỏn lung-lay, 
dịu-dàng cliáị) cảnh kcn lỏng, 
an tìr-vị (lác bổn ngirời dậi-khoàn. (G) 


(1) .in Oọt Unh -dinh là vi s.iclt c6cúu chữ- ràng; nhứt Sttnỉi Ihún thế dáng 
haư-trù = con ngtrơi ỏ- dời nhu dú-ttg trên bọt nutVe, chăng iluỌc hao-lãu ml 
iaụ di.cho-nOn Tảo-Tham lh.\y lièu-hâ lã]công-thán thú - nhii-t còn núc lụi huống 
chi minh 1*1 (hú- lui. cúng ghc ng\v chứ* eliánp khừng. 

ĩac mạy-bá r.rj làng lã vì cảu chừ: phú thú gùi tr ngà thị nhir phù-vàn — 
cọn ngu-iri giàu-sang ỏ-diTi cũng nlnrdám mày Iiòi lẽn, khi lãn củng không Lao- 
l.iu; cho-nên llán-lũ) vđ*i Aith-bá cũng la (ốt củng-llí.tn; ki* làm vua ntrúc 
l.u-ợiig, ngu-irĩ làm vua ntrirc Sờ it lâu roi lũng Itị vua gi. -t di 

(2) llin diệt Sờ rút Tru\rog-liiomp Ihừiliàn miru linh kè nùi. quày (ŨI theo diu 
XỊcli-lòng-tir, lèn tton lên núi mi choi. Còn \itjc nhục vinh liẽu-hà Hón-tin thì 
củng ch Ang muúu nghe tôi liim chi; chỉ thà tivi theo sóng theo biên xem cánh 
sơn- thúy chcri nhu- Phạm-lâi ờ diri Ciiièn-quAc lãm lôi nirdx Vi r*t : vua mróv Viẻt 
lèn lá Ciu-tiêii sai Phạm-lãi dem Itâng Tày -thi qua dâng clio vúa ntrứ c Ngừ Ié'» 
la l’liú*la; dồn sau YĨỂI d.inli vứ*i Ngõ. Ngô thua mài niróc di, Pliạin-I.ii qua l)j| 
nặng 1 ây •thi ày Ihi xuống ghe nhô thi hu*ìm di ra choi ugú-liú, kliimg (hèm trèr. 
'<* làm quan liùa. 

t"J) /'huug-sih nhũng ngirữi di ln liên 

(4) l.ang-miCu lã chò ciìng-dũỹn vua. 

(3i Khi cao-lò dã lứv-vị phong eóng lh.tr* dtrọc SOnguxri, rlmMtnnig lũv cõu 
chu-a yên, nen hay nhúm iiliUu n«'<i chuyện noi cltòn Sa-lruiig. vua lẽn Nam 
cung ngó lliív, mới hỏi Trirougluvrog r.mg chuyrii gi Vày. Ti troi.g-lưxrng làng 
‘20 nguôi liệ-liạ dã phong ãy lá Iigo-õt eủ-nhoii tú.i VH 4 i-hn-mTi rục-tieh \ nitmn 
^tn Ịili.in. Vua hôi Tnroug-I trong linh mu u lùtộ Irtr, llii Tru oug*| trong ráng: 
Ịigirin liê-liạ hay ghét I.*| ai? VU.I ràng; I Iig-xl. Tnroiig-lu o Iig lii.m phái phong 
J| áu cho 1,'ng-vi di, tlù eht: -tuông v‘ lièl nic-rịch. Vua nghi- liri |jftt \^:t dút 
plioiig háu cho lóig*r.i tiuóo.llii rhu •lii-.hig máng V *1 Itulií I.mg Iigii õ-i vua 
oán cũn lim quan háu dtrạc llii 1-1 rh.i lo g‘t Khi àỵ mói lu-t lom-Ìi>«p \in.-\i 
xàm-xâ vợi nhau IHÌ.I 

(C) Ọuúc hổn ÌUÌUJ ln>j lã i vua Cao -lù luuỏn cho thứ-ti ir lãm lir-nhị mã dùi 
Ihdi-lủ* di. Dinh-tliáu can khùng du-ạc, thì Trii-irng-l trong lặp tnuu lun Ilnrsai 
Iigiriri dem lêu núi mã mữttứ-hạo xuòng mả lãm vày-caiih. Tứ-hạo xnuiig, vua 
kính- Iihưìnig ra mỉri V.*I hgúi, nliircáe ông ày can vua thì vị,*c thái-tủ* mới yêu. 
Ti'r-bạo là 4nguirì liiín: 1,. Iluinh-cõug-ý, Dtrirng uyên-miiili 3 •Thùi-quán, 4* 
Gliàu-lhuật; ỏ- ùn trẽn nút Thtrơ-ng son. Dtịt-khoán lá nguv-i Inén ỈJ ân khung 
lo td-i sự- dời uira. dã ỏ- yiu lại Ihong-thâ Jiu-a. 
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I llay dũng clỉàng hêi ciitrức huvén-vi, (I) 
khdo giàu dc lường cơ bi-lạng. (2) 

: Ngày di lụi Iha hương cồ quóc, 

; lưới anh-liùng khôn dò chon siciMhủm; (3) 

Ị LÚC ra vho dc-lừ licn-ống. 

lông tri-Uiuật dò lùa trong lai-váng. (4) 

\ iNghiá lliì-cliung minh-bạch mà yẻu *, 

( dường lân-lhôi Ihong-dong khá tường. (5) 


(1) huyén-vi — kín-nhiệm-ch! lòng Trưưng-lưưng cao-xa li T. n người bièl dậr.g 

(2) cư bí-lạng — la rnưu gl.\u kín. 

(3) Trư<rng-lư<rng khỉ qua với Hán khi vé \&i Hãn, thì lưdã anh-liùng lã vua 
Cao-to nìà cám lại cúng dò chỏ cạn-ỉùu Trưưiỉg-lưomg khôn-.: d.íng. 

(4) Trựưng-hrưng khi Vụ ứ cùng Xích-dỏ-tứ lá vua Ca I- tò khi ra mà theotiên- 
ộng làXich-lũng-tữ, dáu vua cú cám lýng lri-thu.it thì I;hồl Trưưng-lưưng cúug 
không dậng. 

(5) Cho-nèu '1 1 ưưng-lưưng xtr nghĩa trưóc sau rù ràng nèn tbưưogiuH lai 
Ihong-tbả khá khen. 
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Mụl lâm dài dọc*ngang trong úm cói, 

^ dù pliui*|»ha On Hnn nợ llỉtn\ (i) 

Ị lta làc mím đir.vd.Ạ ngo.i nằm nĩiin, 

NÙa irọn-ụii 1 1 . ' I Tàn cán Hạng. (2) 

I M lù IIVII nhu' 7V.)ifp-iicrt Ỉ*hạm-ỉ(ỉi CÒII sai; 

•Sn xuồng dirứi d::u I ịị-tinh ĩíhénỊi-minh ch tra dâng. (3 
• N ị dò-stỉ . rnii dỉinli cao-sĩ, 
i ngoại X t vốn ròn trong luứi, 

’ l, o'* fl Citi hi.i «'.♦ rlùng phai thơm; (i 
I N 11 nho-gi.'* n. giã danlMlún, 
f clùng licit song cúng Ui.ic trán, 
l Mnỏn hiéị) sir xanh còn dẻ lạng. (5) 

Tới nay: 

t đọc danh •thổn cồ iruyện, 

I XCUÌ tlitrọny ìiủư dì biên, 

M\ CO KIM 

\ sno chúng nguyện In ĩricơnỊỊ-ttopỉtônỊ/, 
ệ Mà tiguytìn hi (iia~à:C'!ttnỊ)Ọ- (G) 

ciiim;. 



1 1 ) tùm tlùt la l)ũ*v, . 1.1111 CÔI — lj 4 phironí; 

<5 ) Ha lúr mnu < — littii t!i'j>it ilimii — tỉíinp ha u\c Itrôi lùy mtru-kvgiũp K.ÍĨ- 
•••'ntg ô ti.iin núi Ivn l.iro vua IIÙ thii T.ĩiHht-hmmg. inà <l*’rt min H.niy-vỏ. 

<3: DAn Iigiríri hióii ò' àn nh::* l.«Vtr>;iij-liOn ilíri Chiến-qMm:. Hhạm-ũi lòi r.u.-t 
\ lột. ditt tu»injí giỏi nhu l.v-iỊiih ihii l>ii-iriỉj:*ih.ij*l**.nj. hlmng-ininh r!-.>| II in 
( hicK-livt cũng khủng d.im h: VỚI Ttn ** lig-lnvritg 

I ÌỊ llả t!c-str nù CÒII i.;0*'ĩ, MgrCti lậị Irong luãri d*‘U gmtiihýnỊ* 0 t bai; cho-;iíi. 
itaoh-liùng ihom-tho chàng hay In* ĩ. 

Dr str 0. (—tháy \ua ). 

Uo M c. 1— ngiríri vân tná c.m mu u Irl). 

iõ) Nguyên' là luyc-trò mủ lâm jn*n lùi tlanh-llúii; luy thang |.h.lt lj hòn II!.*. 
cùng hli.icilõi; clio-imn nhà ' 1 * chú|» li* h Tru a níĩdMMn^' ih' I 'I rho Ihiõn-h.1 hltcn 
tìùi là thith-gi.i 

tháu r. (— lủi tú liit.gt 

I lì) khi <Ỉ0 MD nay klmit;: th.í> a. UiPiMigọi, llico-tlừi 1 1 iroug-tu •Ị lmn*..' 1.1 
rrtr.*ny*hi'»u«, nỉ.*i ||. 1 \ irụnv I<ÍII kln*n i',ia-c.ĩc-ht 'Ị n^* là Kli*m?-ininh’ 
dunh thần lò ivui/rii I'| ».ĩch !••* IH!>*;U lihutiự l>'i •'*' lírng '1>' tl'< i 
thư, nụ/ hùn di Lk : ti lít sách th ị. •!• I ú ••hity.;u nhũn? h..n*liiVu Iitinh thu{ti!j 
co him c. I— ẴUU U.IV) 
tnjU!jrn hi t. (— xin lwt*c liu ò I*t 
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